	THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN

	Tháng 3/2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Danh mục loại hàng
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm
	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

	
	
	
	
	Từ đầu năm đến hết tháng trước
	Ước thực hiện tháng báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
	Lũy kế cùng kỳ năm trước
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)
	So sánh với kế hoạch năm (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4/5
	7=4/1

	 
	Tổng số
	1000 tấn
	784,826
	124,095
	62,071
	186,166
	172,445
	108%
	24%

	 
	Hàng xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	31,083
	15,542
	46,625
	44,161
	 
	 

	 
	Hàng nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	39,135
	19,568
	58,703
	53,668
	 
	 

	 
	Hàng nội địa
	1000 tấn
	 
	53,415
	26,708
	80,123
	74,236
	 
	 

	 
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	1000 tấn
	 
	462
	254
	716
	380
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	                                -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Container
	1000 tấn
	261,285
	40,249
	20,125
	60,374
	54,787
	110%
	 

	 
	 
	1000 Teus
	25,500
	4,064
	2,032
	6,096
	5,301
	115%
	24%

	 
	Xuất khẩu
	1000 Tấn
	 
	14,681
	7,341
	22,022
	19,188
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	1,412
	706
	2,118
	1,744
	 
	 

	 
	Nhâp khẩu
	1000 Tấn
	 
	13,875
	6,938
	20,813
	18,772
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	1,366
	683
	2,049
	1,796
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 Tấn
	 
	11,693
	5,847
	17,540
	16,827
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	1,286
	643
	1,929
	1,761
	 
	 

	2
	Hàng lỏng
	1000 tấn
	84,017
	14,058
	7,029
	21,087
	20,180
	104%
	25%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	836
	418
	1,254
	1,089
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	5,271
	2,636
	7,907
	7,459
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	7,951
	3,976
	11,927
	11,632
	 
	 

	3
	Hàng khô
	1000 tấn
	436,690
	69,326
	34,663
	103,989
	91,839
	113%
	24%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	15,566
	7,783
	23,349
	21,350
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	19,989
	9,995
	29,984
	21,213
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	33,771
	16,886
	50,657
	49,276
	 
	 

	4
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	1000 tấn
	86,412
	13,706
	6,853
	20,559
	21,446
	96%
	24%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng không bao gồm cả hàng hóa quá cảnh không được bốc dỡ tại cảng 



